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Câu I. (2.0 điểm)  

      Cho biểu thức   P = 
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1)   Rút gọn P  
2)  Tìm các giá trị của x để P= - 4 

 
Câu II. (2.0 điểm)  
       1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho đường thẳng (d) có phương trình y = ax + b  
 Tìm a ; b để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và đi qua 
điểm M(2;3)  

       2) Giải hệ phương trình    
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Câu III. (2.0 điểm)   
 1)   Giải phương trình : x2 + 5x + 4 = 0  
 2)   Cho phương trình :  x2 + 5x +m-2 = 0  ( m là tham số) .Tìm giá trị của m để 
phương trình có hai nghiệm phân biệt  x1 ; x2  thỏa mãn hệ thức : 

( )2
1 1

1
−x

  + 
( )2

2 1
1
−x

 = 1 

Câu IV. (3.0 điểm)  Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O) Các 
đường cao BD ; CE ( D thuộc AC; E thuộc AB) của tam giác kéo dài cắt đường tròn 
(O) tại các điểm M và N ( M khác B ; N khác C)  

  1) Chứng minh tứ giác  BCDE nội tiếp được trong một đường tròn  
  2) Chứng minh  MN song song với DE  
   3)  Khi đường tròn (O) và dây BC cố định điểm A di động trên cung lớn BC  

Sao cho tam giác ABC nhọn . Chứng minh bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ADE không đổi và tìm vị trí điểm A để diện tích tam giá ADE đạt giá trị lớn 
nhất  
Câu I. (1.0 điểm)  cho ba số thực dương x; y ; z thỏa mãn điều kiện   x+ y + z = xyz  
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức     Q = 2
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Câu Nội dung 

CâuI 
 

I.1         Rút gọn P  
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I.2        Tìm các giá trị của x để P= - 4 

1−
−
x

x  = - 4  ⇒
1−x

x  = 4 ⇒  4 x  - 4 = x ⇒  3 x  = 4  

⇒ x  = 
3
4  ⇒  x = 

9
16  vậy x = 

9
16   thì  P= - 4 

CâuII 

1)  Đường thẳng (d) có phương trình y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ 
bằng 2 . tại đó x = 0 và y =2 thay vào ta có 2 = a.0+ b ⇒  b = 2 
và đường thẳng (d)  đi qua điểm M(2;3)  tại đó x = 2 ; y = 3 thay vào  
y = ax + b ta có 3 = a.2 + 2  ⇒2.a = 1 ⇒a = 

2
1  

vậy đường thẳng (d) có phương trình y = 
2
1 x + 2 

2) Giải hệ phương trình    
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CâuII
I 

1)   Giải phương trình : x2 + 5x + 4 = 0  
Là phương trình bậc hai có a= 1 ; b= 5 ; c = 4 có  dạng : a- b + c =4-5+1 =0 
Vậy phương trình có một nghiệm x1= -1 theo vi ét ta có x1.x2= a

c  thay số ta có    -x2 

= 
1
4
⇔ x2 = -4 vậy nghiệm của phương trình là : x1= -1 ; x2 = -4  

       2) Phương trình :  x2 + 5x +m-2 = 0  ( m là tham số)  
  a = 1 ; b = 5 ; c= m-2  nên ∆= b2 -4ac thay số ta có  
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∆=25- 4(m-2) = 25- 4m + 8 = 33 – 4m có hai nghiệm phân biệt  x1 ; x2  khi 
0>∆ ⇒33 – 4m 0> ⇒33<4.m  ⇒m 
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Theo bài ra ta có   
( )2

1 1
1
−x

  + 
( )2

2 1
1
−x

 = 1  

⇒ (x2 -1)2 +(x1 -1)2 =(x2 -1)2.(x1 -1)2  
⇒ 12 2

2
2 +− xx  + 12 1

2
1 +− xx   = ( )( )[ ]212 11 −− xx  

⇒ ( ) 1122 12
2
1

2
2 ++−−+ xxxx = [ ]21221 1.. +−− xxxx  

⇒ ( ) 21
2

21 .2 xxxx −+ - 2 ( )12 xx + +2 = ( )[ ]21221 1. ++− xxxx   
Thay số ta có : 52 -2.(m -2) -2.(-5) + 2 = (m-2+5+1)2 
   25 -2m+ 4 +10 +2 = (m+ 4)2    ⇒41 – 2m = m2 + 8m + 16 

⇔ m2+10m -25 – 0 giải rât có m1= 
2

5010 +−  =-5 + 5 2    ; m2= -5 - 5 2     

Vậy với m = -5 + 5 2     hoặc m = -5 - 5 2   thì phương trình có hai nghiệm phân 
biệt  x1 ; x2  thỏa mãn hệ thức :      
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CâuIV 

1) Xét tứ giác  BCDE : theo bài ra ta có  
Tam giác ABC có BD ; và CE là các đường cao thuộc  
Cạnh AC và AB nên DB ⊥  AC nên 090ˆ =CDB  
 CE ⊥AB nên 090ˆ =CEB  suy ra  

090ˆˆ == CEBCDB Mà E và D nằm cùng nữa mặt phẳng 
bờ là BC nên tứ giác  BCDE nội tiếp   
một đường tròn đường kính BC  
 
 

2) Xét đường tròn (O) ta có NMBNCBECB ˆˆˆ == ( Nội tiếp cùng chắn cung BN) (1)  
Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCDE ta có EDBECB ˆˆ = ( Nội tiếp cùng chắn cung 
BE) (2) từ (1) ta có EDBNMB ˆˆ = ( = ECB ˆ ) mà NMB ˆ  và EDB ˆ  là hai góc đồng vị của 
MN và ED  nên MN // ED  
3) Gọi giao của BD và CE là H . Xét tứ giác  AEHD  có góc AHE + góc AHD  = 90 
+ 90 = 180 nên tứ giác  AEHD  nội tiếp ( rtoongr hai góc đối bằng 1800 mà góc 
AEH = 900 nên là góc nội tiếp chắn nữa đường tròn . Do đó tứ giác AEHD  nội tiếp 
đường tròn đường kính AH . tâm I là trung điểm của AH  
Suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE là đường tròn  ( I ; 

2
AH )   

Kẻ đường kính AF ; gọi K là trung điểm của BC vì góc ABFvà góc ACF là các góc 
nội tiếp chắn nữa đường tròn tâm O nên góc ABF= góc ACF = 900  
Ta có   CF⊥  AB và BH ⊥  AB Nên CF // BH ( từ vuông góc đến song song ) 
Và   BF⊥  AB  và CH⊥  AB Nên BF // CH  Suy ra tứ giác BHCF là hình bình hành  



ta thấy BC và HF là hai đường  chéo  cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường . Mà K 
là trung điểm của BC  nên K cũng là trung điểm của HF lúc đó OK là đường trung 
bình của tam giá AHF nên OK = 

2
1  OH ( Tính chất đường trung bình tam giác) nên 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE là đường tròn (I; OK) mà (O) và BC cố định do 
đó O ; K cố định nên OK không đổi . Vậy bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ADE bằng OK không đổi  
Ta có CAB ˆ = BC

2
1  ( góc nội tiếp và cung bị chắn) mà BC cố định nên số đo cung 

BC không đổi  do đó góc BAC không đổi  
 Xét tam giác AED và tam giác ACB có góc  BAC chung  góc ADE bằng góc ACB( 
góc ngoài và góc trong tại đỉnh đối diện của tứ giác nội tiếp  BCDE) 
Suy ra  tam giác AED và tam giác AC đồng dạng ( g.g) theo tỷ số 

AB
AD  do đó  

2k
S
S

ABC

AED = = 
2









AB
AD Xét tam giác vuông ABD có 

AB
AD = cos BAC⇒ CAB

S
S

ABC

AED ˆcos2=  

⇒ CABS AED
ˆcos2=  . ABCS   do BC cố định nên số đo cung BC không đổi hay CAB ˆ  

không đổi  suy ra cos CAB ˆ  không đổi  nên để diện tích của tam giác AED lớn nhất 
khi diện tích của tam giác ABC lớn nhất .Kéo dài AH cắt BC tại P  suy ra  AP ⊥  BC 
⇒ ABCS = BCAP.

2
1 theo bài ra BC không đổi (gt) nên ABCS  lớn nhất khi AP lớn nhất do 

đó A phải là điểm chính giữa của cung lớn BC  
 Vậy ABCS  lớn nhất khi A phải là điểm chính giữa của cung lớn BC  

CâuV 

Ta có x + y + z = xyz ⇒ 1111
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1  vì ba số thực 

dương x; y ; z  nên a>0; b>0 ;c>0⇒  ab + bc + ca =1  ta có  

Q= a2 
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= a+ b+ c  

ta lại có   a2 + b2 ≥  2ab  ;  b2 + c2 ≥  2bc    ;  c2 + a2 ≥  2ca  cộng vế với vế ta có  
2(a2 + b2 + c2)≥  2.( ab + bc + ca) ⇒a2 + b2 + c2 ≥   ab + bc + ca   
Mà ( a+ b+ c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab +2bc + 2ac nên  
( a+ b+ c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab +2bc + 2ac ≥  ab + bc + ca +2ab +2bc + 2ac = 
3ab +3bc +3ca = 3(ab + bc + ca )    ⇒   a + b + c ≥ ( )cabcab ++3  = 3   

do đó Q= 







++

a
c

c
b

b
a 222

+ 2.( a2 + b2 + c2)  ≥  a + b + c + 2.( ab + bc + ca) ≥ 3 +2 

vậy QMAX = 3 +2 dấu = xãy ra khi a = b = c = 
3

1
⇒x = y = z = 3  
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